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   Ngày kiểm tra: 29/10/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND 
NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP ĐỊA CHỈ kết quả 

NAM NỮ 

1 Trần Thanh Lâm x   320647000 2/12/2013 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

2 Phan Thị Lanh   x 320832438 16/6/2011 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

3 Võ Minh Tường x   321545821 29/6/2011 CA. Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT 

không 

đạt 

4 Ngô Văn Trường x   312042257 18/6/2014 

CA. Tiền 

Giang 

Long Định, Châu Thành, 

Tiền Giang 

không 

đạt 

5 Nguyễn Dũng Thông x   321766639 18/10/2017 CA. Bến Tre Thành An, MCB, BT 

không 

đạt 

6 Phạm Minh Tâm x   321356214 5/6/2018 CA. Bến Tre Tân Bình, MCB, BT 

không 

đạt 

7 Nguyễn Thị Nang   x 321085727 23/5/2013 CA. Bến Tre An Ngãi Tây, Ba Tri, BT 

không 

đạt 

8 Châu Tuyết Hân   x 321277088 5/7/2019 CA. Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre không 



thi 

9 NGUYỄN TRỌNG NHÂN x   321774129 28/12/2015 CA. Bến Tre 

An Phước, Châu Thành, Bến 

Tre 
Đạt 

10 NGUYỄN VĂN MÊ x   3406533821 25/06/2006 

CA. Đồng 

Tháp Hồng Ngự, Đồng Tháp 
Đạt 

11 LÊ LÂM LÂN x   321556274 25/06/2012 CA. Bến Tre 

Thới Thạnh, Thạnh Phú, Bến 

Tre 

không 

thi 

12 PHẠM VƯƠNG x   321256413 20/12/2018 CA. Bến Tre 

Thạnh Phước, Bình Đại, Bến 

Tre 

không 

thi 

13 THÁI HỮU LUÂN x   321820894 22/08/2018 CA. Bến Tre Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

14 ĐỖ VĂN PHÚC x   320988475 26/02/2018 CA. Bến Tre 

Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 

không 

đạt 

15 

NGUYỄN TRỌNG 

THẮNG x   3217744020 24/04/2019 CA. Bến Tre 

Giao Hòa, Châu Thành, Bến 

Tre 

không 

thi 

16 NGUYỄN TRUNG NHÂN x   321346794 27/02/2007 CA. Bến Tre 

Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến 

Tre 

không 

đạt 

17 NGUYỄN MINH TRUNG x   321840391 14/02/2019 CA. Bến Tre Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre 

không 

thi 

18 

LÊ NGUYỄN DUY 

KHANG x   321626585 4/3/2019 CA. Bến Tre 

Phường 7, TP Bến Tre, Bến 

Tre 

không 

đạt 

19 LÊ THÀNH ĐẠT x   321774401 31/12/2015 CA. Bến Tre 

Tân Phú, Châu Thành, Bến 

Tre 
Đạt 

20 TRẦN CHÍ BẢO x   366258407 25/12/2015 

CA. Sóc 

Trăng 

Trường Khánh, Long Phú, 

Sóc Trăng 
Đạt 

21 ĐỖ DŨNG TÂM x   321588691 25/11/2013 CA. Bến Tre 

Tân Thạch, Châu Thành, 

Bến Tre 
Đạt 

22 HUỲNH MINH CHIẾN x   321158166 19/08/2019 CA. Bến Tre 

Giao Hòa, Châu Thành, Bến 

Tre 
Đạt 

23 NGUYỄN QUANG THÁI x   321396384 4/7/2006 CA. Bến Tre 

Phong Nẫm, Giồng Trôm, 

Bến Tre 
Đạt 



24 NGUYỄN ANH BẰNG x   321580885 29/07/2013 CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, 

Bến Tre 

không 

đạt 

25 PHẠM THANH HẢI x   321600105 27/06/2013 CA. Bến Tre 

Tân Thanh, Giồng Trôm, 

Bến Tre 
Đạt 

26 HỒ HỮU CẢNH x   321810735 9/4/2018 CA. Bến Tre 

Phú Long, Bình Đại, Bến 

Tre 
Đạt 

27 LƯU NGUYỄN BÌNH x   321772767 16/06/2015 CA. Bến Tre 

Phú An Hòa, Châu Thành, 

Bến Tre 
Đạt 

28 HUỲNH CÔNG HIẾU x   321431295 9/8/2016 CA. Bến Tre 

Phước Thạnh, Châu Thành, 

Bến Tre 
Đạt 

29 NGÔ QUỐC TUẤN x   331799320 14/12/2012 

CA. Vĩnh 

Long 

Trung Hiệp, Vũng Liêm, 

Vĩnh Long 
Đạt 

30 ĐẶNG VĂN QUÝ ĐÔNG x   321517172 23/02/2016 CA. Bến Tre 

Tân Hào, Giồng Trôm, Bến 

Tre 

không 

đạt 

31 PHẠM DIỆP TRỌNG TRÍ x   83201000054 25/05/2016 

CA. TP. Hồ 

Chí Minh 

Bình Chánh, TP Hồ Chí 

Minh 

không 

đạt 

32 VÕ KHẮC TÂM x   321494104 25/12/2018 CA. Bến Tre 

An Thạnh, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 

không 

thi 

33 VÕ VĂN TÁNH x   321704837 9/10/2014 CA. Bến Tre Bảo Thanh, Ba Tri, Bến Tre 

không 

đạt 

34 LÊ QUỐC TOÀN x   321757859 4/7/2016 CA. Bến Tre 

Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến 

Tre 

không 

đạt 

35 PHẠM VĂN HUY x   321595493 12/7/2019 CA. Bến Tre 

Minh Đức, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 

không 

thi 

36 NGUYỄN HOÀNG TÂN x   331931040 16/07/2018 CA. Bến Tre 

Thanh Bình, Vũng Liêm, 

Vĩnh Long 
Đạt 

37 NGUYỄN VĂN HẢO x   321562936 6/2/2017 CA. Bến Tre 

Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 
Đạt 

38 PHẠM THỊ HỒNG SON   x 321460866 21/06/2017 CA. Bến Tre 

Định Thủy, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 
Đạt 



39 

NGUYỄN THỊ KIM 

THÀNH   x 321328758 20/11/2017 CA. Bến Tre 

Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 
Đạt 

40 MAI THỊ TRÚC PHƯƠNG   x 321368391 4/10/2005 CA. Bến Tre An Thủy, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

41 CAO THỊ PHÀ CA   x 321463078 11/7/2008 CA. Bến Tre An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

42 PHẠM THỊ THANH TIỀN   x 321533332 12/3/2011 CA. Bến Tre 

Bình Thắng, Bình Đại, Bến 

Tre 
Đạt 

43 Nguyễn Hoàng Vũ x   320797174 17/10/2018 CA. Bến Tre 
Bình Phú, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

44 Nguyễn Quốc Thanh x   321000038 17/8/1995 CA. Bến Tre 
Thanh Tân, MCB, BT 

không 

thi 

45 Nguyễn Thị Trúc   x 321626398 25/2/2019 CA. Bến Tre 
Tân Thành Bình, MCB, BT 

không 

đạt 

46 Đặng Thị Dành   x 321522243 30/7/2010 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

47 Phạm Diễm Phương   x 320849144 4/12/2015 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

48 Nguyễn Thành Chung x   321131776 29/10/2009 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, BT 

không 

đạt 

49 Võ Thanh Phương x   321106049 13/6/2012 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

50 Danh Thị Duyên   x 320882340 12/9/2006 CA. Bến Tre 
Tân Phú Tây, MCB, BT 

không 

đạt 

51 Nguyễn Thành Tâm x   320634488 8/5/2008 CA. Bến Tre 

Phường 7, TP Bến Tre, Bến 

Tre 

không 

thi 

52 Nguyễn Văn Nhân x   321207194 3/4/2017 CA. Bến Tre 
Phú Mỹ, MCB, BT 

không 

đạt 

53 Trần Trọng Hiếu x   320738307 25/11/2015 CA. Bến Tre 

Phường 7, TP Bến Tre, Bến 

Tre 

không 

đạt 

54 Nguyễn Văn Dũng x   320778284 15/5/2012 CA. Bến Tre 

Phường 7, TP Bến Tre, Bến 

Tre 

không 

đạt 



55 Trương Hoài Trung x   320324583 24/8/2006 CA. Bến Tre 

Bình Phú, TP. Bến Tre không 

đạt 

56 Lê Thị Kim Phượng   x 320819199 6/10/2011 CA. Bến Tre 

Hưng Khánh Trung A, 

MCB, BT 

không 

đạt 

57 Ngô Anh Tuấn x   320937492 18/2/2014 CA. Bến Tre 

Phường 7, TP Bến Tre, Bến 

Tre 

không 

đạt 

58 Nguyễn Bảo Sơn x   352413976 27/11/2012 CA. An Giang 

Vĩnh Tế, Châu Đốc, An 

Giang 

không 

đạt 

59 Nguyễn Ngọc Phương Thư   x 321534599 13/3/2013 CA. Bến Tre 

phường 1, TP. Bến Tre không 

đạt 

60 Nguyễn Thị Phương Linh   x 321417028 18/5/2016 CA. Bến Tre Châu Bình, Giồng Trôm, BT Đạt 

61 Lê Văn Tuấn x   321024125 17/1/2013 CA. Bến Tre 

thị trấn Giồng Trôm, Giồng 

Trôm, BT 
Đạt 

62 Nguyễn Văn Bền  x   320499949 25/3/2009 CA. Bến Tre 

thị trấn Giồng Trôm, Giồng 

Trôm, BT 
Đạt 

63 Nguyễn Thị Lắm   x 320746988 27/3/2006 CA. Bến Tre 

phường 6, TP. Bến Tre không 

đạt 

64 Nguyễn Thị Huyền Chi   x 321577007 24/4/2014 CA. Bến Tre 

phường 6, TP. Bến Tre không 

đạt 

65 Thạch Thị Tuyết Hoa   x 320913466 5/4/2013 CA. Bến Tre 

phường 3, TP. Bến Tre không 

đạt 

66 Huỳnh Đạo x   320809566 17/12/2013 CA. Bến Tre 

phường Phú Khương, TP. 

Bến Tre 
Đạt 

67 Lữ Thị Thanh Hà   x 321224548 17/10/2016 CA. Bến Tre 

phường 6, TP. Bến Tre không 

đạt 

68 Phạm Thị Mộng Truyền   x 321227508 5/3/2018 CA. Bến Tre 

Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre không 

đạt 

69 Đoàn Thị Đoan Chi   x 321270648 2/5/2018 CA. Bến Tre 

phường 6, TP. Bến Tre không 

đạt 

70 Nguyễn Thị Thanh Huyền   x 320797221 12/12/2016 CA. Bến Tre phường 6, TP. Bến Tre Đạt 



71 Nguyễn Thị Huệ   x 321249978 29/5/2017 CA. Bến Tre 

Phước Long, Giồng Trôm, 

BT 

không 

đạt 

72 Bùi Thái Kim Vui   x 320848251 7/12/2006 CA. Bến Tre An Khánh, Châu Thành, BT Đạt 

73 Trương Văn Tùng x   320812711 8/12/2006 CA. Bến Tre An Khánh, Châu Thành, BT 

không 

thi 

74 Phạm Quang Đạt x   320640514 15/10/2010 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT 

không 

đạt 

75 Nguyễn Thị Liễu Em   x 321212176 20/9/2001 CA. Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, BT 

không 

thi 

76 Nguyễn Minh Bằng x   320808974 30/12/2009 CA. Bến Tre Hòa Lộc, MCB, BT Đạt 

77 Võ Thị Ngọc Ngân   x 321467767 14/8/2008 CA. Bến Tre Đại Hòa Lộc, Bình Đại, BT Đạt 

78 Nguyễn Tấn Thành x   321395495 26/6/2006 CA. Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT Đạt 

79 Nguyễn Văn Hiệp x   320153014 18/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

80 Phan Thanh Long x   320152565 21/8/2018 CA Bến Tre thị trấn Mỏ Cày, MCN, BT Đạt 

81 Phạm Thị Hoàng   x 320610573 21/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

82 Nguyễn Văn Sấm x   320475687 5/9/2007 CA Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT Đạt 

83 Lê Thị Loan Trang   x 321127681 28/2/2019 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

84 Triệu Văn Dồi x 
  

320901456 18/11/2003 CA Bến Tre 

Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày 

Bắc, BT 
Đạt 

85 Nguyễn Thị Thùy Dung   x 320718308 23/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

86 Nguyễn Thanh Phong x   320140900 18/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

87 Trần Văn Hoàng x   320144715 25/8/2015 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

88 Trương Ánh Loan   
x 

321614807 29/6/2017 CA Bến Tre 

Hưng Khánh Trung A, 

MCB, BT 
Đạt 

89 Nguyễn Thị Diễm   x 320898841 26/5/2017 CA Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT Đạt 

90 Phạm Thanh Hải x   320839776 15/9/2014 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 



91 Phan Thị Thu Vân   x 320718474 22/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

92 Võ Thị Chi Em   x 320852597 18/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

93 Dương Đình Tính x   320852761 23/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

94 Trương Thị Thúy Kiều   x 321364342 6/3/2017 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

95 Lê Thị Liên   x 320610622 21/7/2018 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

96 Phan Thị Ảnh   x 320194874 18/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

97 Nguyễn Thị Mai   x 320180228 18/9/2009 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

98 Trần Thị Mai   
x 

    CA Bến Tre Thanh Tân, MCB, BT 

không 

đạt 

99 Lê Thị Yến Nhi   
x 

321226014 21/5/2018 CA Bến Tre Hòa Lộc, MCB, BT 

không 

đạt 

100 Phạm Mỹ Lệ   
x 

320850654 5/3/2009 CA Bến Tre thị trấn Mỏ Cày, MCN, BT 

không 

đạt 

101 Lê Thị Thùy Trang   x 321278666 26/7/2017 CA Bến Tre phường 3, TP. Bến Tre Đạt 

102 Huỳnh Văn Đức x   320494681 10/10/2009 CA Bến Tre thị trấn Mỏ Cày, MCN, BT Đạt 

103 Nguyễn Ngọc Lan   x 321048458 13/7/2017 CA Bến Tre Hòa Lộc, MCB, BT Đạt 

104 Từ Ngọc Oanh   x 321612690 30/3/3017 CA Bến Tre Hòa Lộc, MCB, BT Đạt 

 


